TUẦN 3: Bảng nhân 4
[bookmark: _Hlk113704845]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức - kĩ năng
- Hình thành được bảng nhân 4.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 4.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi, máy soi, 6 slide
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	         Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’) 
- G cho H chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng
Câu 1: Phép cộng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 được viết thành phép nhân là:
A. 3 x 4 = 12
B. 3 x 5 = 15
C. 5 x 3 = 15
+ Vì sao em chọn đáp án B?

Câu 2: Điền số vào chỗ chấm trong phép nhân sau:   3 x ..... = 21 
A. 5
B. 6
C. 7
+ Dựa vào đâu em điền được phép tính đúng?
Câu 3: Phép chia 24 : 3 bằng kết quả phép nhân nào dưới đây: 
A.  2 x 4
B.  3 x 3
C.  3 x 4 
+Em hãy nêu cách thực hiện?
- G nhận xét, tuyên dương
+ Trò chơi đã củng cố cho em kiến thức gì?
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (10-12’)
- Chúng ta đã được học những bảng nhân nào?
- Yêu cầu H viết các phép nhân đã học có thừa số là 4 vào bảng con




+ Vì sao con có phép tính 1 x 4 = 4

- G yêu cầu H quan sát G đổi chỗ các thừa số trong phép tính và yêu cầu H nêu kết quả các phép tính


+ Em có nhận xét gì về kết quả các phép tính?
- Yêu cầu H quan sát 3 phép tính đầu và nhận xét về các thừa số

+ Em có nhận xét gì về tích các phép nhân?
- Tương tự cô có phép nhân 4 x 4 = ?
- Yêu cầu H nêu cách tìm tích của phép nhân


+ Muốn tìm tích liền sau ta làm như thế nào?
- G nhận xét, tuyên dương H
- G kết luận: Phép nhân có thừa số thứ nhất là 4 và tích của chúng hơn kém nhau 4 đơn vị. Ta gọi các phép nhân đó là các phép nhân thuộc bảng nhân 4.
- Từ những kiến thức trên, yêu cầu H vận dụng và hoàn thiện bảng nhân 4 vào sgk.
- Mời H đọc bảng nhân 4
- G nhận xét
- Yêu cầu H học thuộc lòng bảng nhân 4 (1’)
- G nhận xét, tuyên dương
3. Hoạt động (19-21’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về bảng nhân 4 để làm các bài tập
* Cách tiến hành:
* Bài 1/19 (SGK)
- Bài yêu cầu gì?
- G hướng dẫn mẫu
+ Bảng có mấy hàng? 
+ Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Yêu cầu H làm bài vào SGK
- G quan sát, giúp đỡ H
- Gọi H đọc bài theo dãy




* Chốt: + Kết quả đúng
+ Các phép tính trên có đặc điểm gì?
+ Em dựa vào kiến thức nào để làm bài?
* Bài 2/19 (SGK)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Dựa vào kiến thức đã học và cách thực hiện từ những bảng nhân trước, yêu cầu H thực hiện vào SGK
- G chữa bài bằng trò chơi “Tiếp sức”


- G nhận xét, tuyên dương
+ Em có nhận xét gì về các số trong phần a?
+ Em có nhận xét gì về các số trong phần b?
+ Các số trong dãy số này chính là kiến thức gì ta vừa học?
* Bài 3/17 (Vở)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu H làm bài vào vở.
- Yêu cầu H chia sẻ bài làm
- G nhận xét, chốt bài làm đúng
+ Em vận dụng kiến thức gì để thực hiện bài tập?
4. Vận dụng (1-2’)
- Trò chơi: Truyền điện: H nêu các phép tính và kết quả phép tính trong bảng nhân 4
- Nhận xét tiết học
	
- H tham gia




- Đáp án: B
- Vì phép cộng 3 được lặp lại 5 lần nên em có phép tính 3 x 5 = 15




- Đáp án: C
- Dựa vào bảng nhân 3. 3 x 7 = 21 nên em điền số 7




- Đáp án: A
- Em tính kết quả của phép tính rồi so sánh
- Bảng nhân 3, chia 3 và bảng nhân 2


- H nhắc lại

- Bảng nhân 2,3,5

- H viết:
1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
5 x 4 = 20
- H nhận xét
- Vì bất kì số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó
- H quan sát và nêu kết quả
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 5 = 20
- Khi các thừa số đổi chỗ cho nhau thì tích không thay đổi
- H nhận xét
+ Thừa số thứ nhất đều là 4
+ Thừa số thứ 2 tăng dần 1 đơn vị
+ Tích các phép nhân hơn kém nhau 4 đơn vị 

- Lấy kết quả phép nhân trên cộng thêm 4 đơn vị ta được kết quả phép nhân dưới
4 x 4 = 16
- Muốn tìm tích liền sau ta lấy liền trước cộng thêm 4 đơn vị

- H lắng nghe, ghi nhớ



- H hoàn thiện bảng nhân 4

- 2-3 H đọc
- H nhận xét
-  H thi đọc thuộc bảng nhân 4








- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H lắng nghe, ghi nhớ
+ 3 hàng
+ Lấy số ở hàng 1 nhân với số ở hàng 2

- H làm bài vào SGK
- H chia sẻ nhóm đôi
- H chữa bài 
4 x 2 = 8             4 x 7 = 28
4 x 3 = 12           4 x 9 = 36
4 x 5 = 20           4 x 10 = 40
- H nhận xét

+ Đều có thừa số thứ nhất là 4
+ Dựa vào bảng nhân 4

- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H làm bài cá nhân vào SGK


- H tham gia 
a. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
b. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4
+ H nhận xét
- Các số theo thứ tự tăng dần 4 đơn vị

- Các số theo thứ tự giảm dần 4 đơn vị

- Các số chính là tích của các phép nhân trong bảng nhân 4

- H nêu yêu cầu bài toán
- Bài toán cho biết: Mỗi ô tô có 4 bánh xe.
- Bài toán hỏi: Hỏi 8 ô tô như vậy có bao nhiêu bánh xe?
- H làm vở
- H soi bài, chia sẻ
- H nhận xét
- Bảng nhân 4

- H chơi trò chơi

- H lắng nghe


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 7: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 
(Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức - kĩ năng
- H nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
- Xác định được ba điểm thẳng hàng qua hình ảnh trực quan.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi, máy soi, 5 slide
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	         Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’) 
- G cho H vận động theo nhạc: Baby shark
- G nhận xét, tuyên dương
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (10-12’)
- G hỏi H:  
+ Nam nhờ Việt làm gì?
+ Rô bốt đã nói gì với Việt ?                                             
- G mời 2 H đọc lại lời thoại của Nam và Rô bốt
- G yêu cầu H quan sát hình ảnh minh họa điểm ở giữa (phần a
- Em có nhận xét gì về 3 điểm A, B, C? 

- G chốt: A, B, C là ba điểm thẳng hàng.
B là điểm ở giữa hai điểm A và C.
- G yêu cầu H nhắc lại
- G vẽ hình đường thẳng CD, điểm E không nằm trên đường thẳng CD, hỏi:
+ 3 điểm C, E và D có phải 3 điểm thẳng hàng? Giải thích? 
- G vẽ đường thẳng MN , điểm I nằm trên đường thẳng MN nhưng I nằm bên trái điểm M, hỏi: 
+ Điểm I có phải điểm nằm giữa hai điểm M và N không? Vì sao?
- G chốt kiến thức điểm ở giữa.
- G yêu cầu HS quan sát hình ảnh minh họa trung điểm của đoạn thẳng (phần b)
- 3 điểm D; H và E như nào với nhau?
- Điểm H là điểm như thế nào?
- Nhận xét độ dài đoạn thẳng DH và HE? 
- G chốt:
+ H là điểm ở giữa hai điểm D và E.
+ Độ dài đoạn thẳng DH bằng độ dài đoạn thẳng HE, viết là DH = HE
+ H được gọi là trung điểm của đoạn thẳng DE 
- G yêu cầu H nhắc lại
- G vẽ đoạn thẳng MN, điểm P ở giữa 2 điểm M, N nhưng độ dài đoạn MP lớn hơn độ dài đoạn PN. Hỏi:
+ P có phải là trung điểm của đoạn thẳng MN không?
3. Hoạt động (19-21’)
* Mục tiêu: 
- H nhận biết được điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.
- Xác định được ba điểm thẳng hàng qua hình ảnh trực quan.
* Cách tiến hành:
* Bài 1/50 (SGK)
- Bài yêu cầu gì?
- Yêu cầu H làm bài cá nhân vào SGK, sau đó trao đổi nhóm đôi
- G quan sát, giúp đỡ H
- Gọi H đọc bài theo dãy




* Chốt: + Kết quả đúng
- Vì sao em chọn Đ ở câu b?
- Vì sao em không chọn Đ ở câu C?
- Để làm bài tập 1 em cần nhớ kiến thức gì?
* Bài 2/50 (Bảng phụ)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Yêu cầu H thực hiện làm bài cá nhân vào SGK
- Yêu cầu H làm việc theo nhóm 4 viết đáp án vào bảng con
- Mời H chữa bài





- G nhận xét, chốt đáp án đúng
+ Khi nào 1 điểm được gọi là trung điểm của đoạn thẳng?
* Bài 3/50 (SGK)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Yêu cầu H thực hiện làm bài vào SGK, sau đó  trao đổi trong nhóm đôi
- Lưu ý: Xác định trung điểm dựa vào độ dài của mỗi đoạn thẳng theo đơn vị là số cạnh của ô vuông.
- Mời H đọc bài



- G nhận xét, chốt đáp án đúng
4. Vận dụng (1-2’)
- Nêu cảm nhận của em về tiết học?
- Nhận xét tiết học
	
- H vận động



- H nhắc lại


- H nêu
- H nêu
- H đọc

-  H quan sát tranh

- 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng.


- H nhắc lại
- H quan sát

- H trả lời.

- H lắng nghe


- H trả lời


- H quan sát

- H trả lời
- H trả lời
- H trả lời






- H nhắc lại
- H trả lời












- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H làm bài vào SGK


- H đọc bài theo dãy
a. Đ
b. Đ
c. S
d. S
- H nhận xét
- H trả lời

- H nêu

- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H làm bài

- H làm việc nhóm

- H chữa bài
+ Ba điểm thẳng hàng là: A,H,B; C,K,D; H,M,K
+ Điểm H nằm ở giữa hai điểm A và B
+ Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK
- H nhận xét
- H trả lời


- H nêu yêu cầu
- H làm bài




- H soi bài, đọc bài làm
+ Trung điểm của đoạn thẳng AC là H
+ Trung điểm của đoạn thẳng BD là G
- H nhận xét


- H nêu
- H lắng nghe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 10: Gấp một số lên một số lần (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức - kĩ năng
- Nhận biết được thế nào là gấp một số lên một số lần.
      - Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
     - Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
 - Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi, 6 slide, máy soi
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	         Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’) 
- Chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay, Trước khi vào bài mới cô sẽ tổ chức 1 trò chơi. Trò chơi của chúng ta mang tên Giải cứu rừng xanh. Bạn nào muốn chơi nào?
 - Luật chơi: Em hãy giải cứu các loài vật trong rừng thoát khỏi sự bắt giữ của tên thợ săn độc ác bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé!
- Các em đã nắm rõ luật chơi chưa?
- Chúng ta cùng bắt đầu nhé.
Câu 1: Kết quả của phép tính 24 x 2 = ?
a. 26
b. 84
c. 48
d. 22
=> Đáp án đúng là c. Xin chúc mừng em đã giải cứu được Hươu con
Câu 2: Kết quả của phép tính 15 x 3 = ?
a. 18
b. 48
c. 45
d. 40
=> Đáp án đúng là c. Xin chúc mừng em đã giải cứu được Hổ con
Câu 3: Kết quả của phép tính 30 x 3 = ?
a. 90
b. 27
c. 33
d. 60
=> Đáp án đúng là a. Xin chúc mừng em đã giải cứu được hai mẹ con nhà gấu               
- G nhận xét, tuyên dương: Thông qua việc giải cứu các con vật, cô khen lớp đã về ôn lại bài cũ.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (10-12’)
- Để biết gấp một số lên nhiều lần ta làm như thế nào, cô cùng các em đi tìm hiểu bài toán: Việt có 6 quả táo. Số táo của Mai gấp 4 lần số táo của Việt. Hỏi Mai có mấy quả táo?
- Bài toán cho biết gì?
- Số táo của Mai gấp mấy lần số táo của Việt.
- Bài toán hỏi gì?
- Muốn biết Mai có bao nhiêu quả táo ta làm như thế nào, các em lấy bút, thước, giấy nháp cùng cô tóm tắt đề bài 
- G hỏi H về cách tóm tắt bài toán
- G chốt và hướng dẫn học sinh tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng.
+ Trước tiên ta vẽ đoạn thẳng số táo của ai trước?
+ Các em vẽ đoạn thẳng số táo của Việt vào giấy nháp.
- G vẽ đoạn thẳng số táo của Việt trên bảng và nói: Cô vẽ đoạn thẳng này và quy ước: đoạn thẳng chính là số táo của Việt.
- Muốn vẽ đoạn thẳng số táo của Mai chúng ta cần phải biết: đoạn thẳng số táo của Mai như thế nào với đoạn thẳng số táo của Việt?
- Các em cùng nhau trao đổi trong nhóm đôi và tìm cách vẽ đoạn thẳng số táo của Mai.
- G chốt: Đoạn thẳng số táo của Mai gấp 4 lần đoạn thẳng số táo của Việt có nghĩa là đoạn thẳng số táo của Mai bằng 4 lần  đoạn thẳng số táo của Việt cộng lại.
- G hướng dẫn H vẽ đoạn thẳng số táo của Mai: Từ số táo của Việt ta dóng thước kẻ xuống dòng kẻ dưới thẳng với đoạn thẳng số táo của Việt. Sau đó kẻ liên tiếp 4 đoạn thẳng bằng đoạn thẳng chứa số táo của Việt.
- G: Điền dấu hỏi vào đoạn thẳng chứa số táo của Mai và nói: Tính Mai có mấy quả táo?
- Các em quan sát sơ đồ thảo luận nhóm để tìm cách tính Mai có mấy quả táo?
- Hỏi: Mai có mấy quả táo?
- Hỏi H làm như thế nào để tìm được Mai có mấy quả táo?
- Ngoài cách làm trên, nhóm nào có cách làm khác. Cho H giải thích cách làm.


- Tuy các cách tính khác nhau nhưng kết quả đều bằng 24 quả táo.
- G cho H nhận xét để thấy cách tính thứ 2 thuận tiện, gọn và thông minh hơn?
- G chỉ vào cách 1 và nói: Các em quan sát phép tính về cách tính độ dài của nhóm 1, căn cứ vào kiến thức đã học về phép nhân, phép tính 6 + 6 + 6 + 6 có thể chuyển thành phép tính nào?
- Như vậy 6 + 6 + 6+ 6= 6 x 4
- Vậy Mai có bao nhiêu quả táo?
- G gọi H trình bày lời giải.



- Trở lại phép tính 6x4 trong bài toán này ai cho cô biết: 6 là gì? 4 là gì?
GV ghi
6                                   x      4           = 24
(Số quả táo của Việt) x  (Số lần)     = KQ
 Vậy muốn gấp 6 lên 4 lần ta làm thế nào?
- Tương tự như vậy các em cùng quan sát lên màn hình. Bạn Thy có 4 cái kẹo. Bạn Hải gấp 2 lần số kẹo của bạn Thy. Tính số kẹo của bạn Hải?
- G chỉ vào VD và chốt: Qua các ví dụ trên các em thấy muốn gấp một số lên 3 lần ta lấy số đó x 3, gấp 4 lần nhân 4, gấp 5 lần nhân 5…
- Vậy muốn gấp 1 số lên số lần ta làm thế nào?
- G chốt ý kiến đúng và cho H nhắc lại
- Kết luận: Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
3. Hoạt động (17-19’)
* Mục tiêu: 
+ Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
+ Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
* Cách tiến hành:
* Bài 1/70 (SGK)
- Bài yêu cầu gì?
- G yêu cầu quan sát mẫu. Tương tự mẫu H làm bài cá nhân ra phiếu trong thời gian 2 phút
- Hết thời gian làm việc cá nhân H chia sẻ trong nhóm đôi trong thời gian 2 phút
- Hết thời gian chia sẻ G gọi H chia sẻ bài

- Vì sao ở ô này em lại có kết quả bằng 15?
- Vì sao ở ô này em lại có kết quả bằng 56?
- G nhận xét, tuyên dương
* Bài 2/70 (SGK)
- Gọi H đọc yêu cầu
- G hướng dẫn H thực hiện phép tính ghi ở đường nối số đã cho với ô càn tính
- G yêu cầu H làm bài 
- Để chữa bài cô sẽ tổ chức một trò chơi. Trò chơi của chúng ta mang tên Tiếp Sức
-Luật chơi: Chia lớp thành 3 đội, đội nào làm nhanh nhất là đội chiến thắng.
- Các em sẵn sàng chơi chưa. Chúng ta cùng bắt đầu nhé.
- G kiểm tra kết quả hoặc G cho H tự kiểm kết quả tùy đối tượng H

- Vì sao ở đây em có kết quả bằng 48?

- G nhận xét, tuyên dương
* Bài 3/17 (Vở)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu H làm bài vào vở.






- Yêu cầu H chia sẻ bài làm
- G nhận xét, chốt bài làm đúng
- Bài toán náy thuộc dạng toán gì?
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
- G nhận xét, tuyên dương
3. Vận dụng (2-3’)
- Mục tiêu:
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
- Ở phần này cô trò chúng mình sẽ giúp ếch xanh về đích thông qua trò chơi Ai nhanh hơn? Bằng cách trả lời các câu hỏi
- Chúng ta cùng đến với câu 1: Đố các bạn biết:
- Câu 1: 6 kg gấp lên 9  lần là bao nhiêu ki- lô- gam? 
- Câu 2: Số đã cho là 3. Tìm số nhiều hơn số đã cho  6 đơn vị
- Câu 3: Phương Anh có 8 viên bi, anh Cường nhiều gấp 4 lần Phương Anh. Vậy anh Cường có bao nhiêu viên bi ? 
- Hôm nay các em được học dạng toán gì?
- Em cảm thấy thế nào sau tiết học này?
- G nhận xét tiết học
	
- H lắng nghe. H trả lời.




- H lắng nghe.



- H trả lời.
- H trả lời.
- H trả lời.




- H lắng nghe.

- H trả lời.




- H lắng nghe.

- H trả lời.




- H lắng nghe.

- H lắng nghe.






- H đọc đề bài




+ Việt có 6 quả táo
+ Mai có số táo gấp 4 lần số táo của Việt
+ Tìm số táo của Mai
- H lấy bút, thước và giấy nháp.





- Đoạn thẳng số táo của Việt

- H vẽ đoạn thẳng số táo của Việt

- H quan sát






- H thảo luận nhóm đôi, trả lời


- H lắng nghe

- H thực hiện




- H lắng nghe


- H quan sát

- H thảo luận
- H trả lời
- 6 + 6 + 6+ 6  = 24 (quả táo)
- 6x 4 = 24 (quả táo)
H giải thích: Lấy 4 lần đoạn thẳng chứa số táo của Việt được số táo của Mai tức 6 được lấy 4 lần







- 6 x 4


- 24 quả táo
Bài giải
     Mai có số quả táo là:
             6 x 4 = 24 (quả)
                      Đáp số: 24 quả táo
- 6 là số quả táo của Việt, 4 là số lần gấp.



- Lấy 6 x 4
- H nêu




- H lắng nghe



- H trả lời: Ta lấy số đó nhân với số lần
- H khác nhận xét.
- H nhắc lại















- H thực hiện
- H làm bài 


- Đại diện H trình bày. H soi bài và nhận xét đúng sai.
- Em có kết quả bằng 15 vì 7 thêm 8 đơn vị em lấy 7 cộng 8 bằng 15
- Em có kết quả bằng 56 vì 7 gấp lên 8 lần em lấy 7 nhân 8 bằng 56
- H lắng nghe

- H đọc đề bài
- H theo dõi mẫu 

- H làm bài 
- H chơi





- H quan sát lắng nghe
- Đại diện các nhóm trình bày
- Em có kết quả bằng 48 vì 6 gấp lên 8 lần em lấy 6 nhân 8 bằng 48
- H lắng nghe

- H đọc bài toán
- Con: 9 tuổi
- Tuổi bố: gấp 4 lần tuổi con
- Bố: .... tuổi
- H làm bài cá nhân
Giải
        Tuổi bố hiện nay là:
             9 x 4 = 36 (tuổi)
                    Đáp số: 36 tuổi
- Đại diện H trình bày bảng lớp.
- Cả lớp chữa bài, nhận xét
- H soi bài, chia sẻ:
- H lắng nghe
- Bài toán gấp một số lên một số lần.
- Ta lấy số đó nhân với số lần

- H lắng nghe







- H tham gia trò chơi.




- H trả lời.

- H trả lời.



- H trả lời.


- H trả lời.
- H nêu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 16: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.
- Biết được cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
- Vận dụng vào giải các bài tập và giải bài toán có lời văn liên quan đến số lớn gấp mấy lẩn số bé.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV:  Máy tính, tivi, máy soi, 4 slide
2. HS: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2-3’) 
- G tổ chức trò chơi để khởi động bài học. Ai nhanh ai đúng: G cho 3 số 5, 4, 4, 64, 185; 160
Chọn các số đã cho viết vào chỗ chấm để có kết quả đúng:
 a.23 x 2 = ...          b. 16 x ... = ...
 c. 37 x ... = ...         d. 40 x ... = ...
- G nhận xét, tuyên dương
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (12-15’)
a) G nêu bài toán: “Hàng trên có 6 ô tô, hàng dưới có 2 ô tô. Hỏi số ô tô ở hàng trên gấp mấy lần số ô tô ở hàng dưới?”.
 Nhận xét: Đây là bài toán có dạng: So sánh số lớn (6) gấp mấy lần số bé (2). Cách tìm số lớn gấp mấy lẩn số bé như thế nào?
- G yêu cầu H  quan sát hình vẽ (qua sơ đổ đoạn thẳng) để biết được:
+ Số ô tô ở hàng dưới gấp lên 3 lần thì được số ô tô ở hàng trên:
     2 x 3 = 6 (ô tô) (kiến thức đã học).
+ Từ đó suy ra số ô tô ở hàng trên gấp số ô tô ở hàng dưới số lần là:
      6 : 2 = 3 (lần) (kiến thức mới).
- G chốt lại quy tắc: Muốn tìm số lớn gấp mấy lẩn số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé.
b) G cho H đọc bài toán trong SGK.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- G cho H quan sát sơ đồ tóm 
- Cho H trình bày bài giải



3. Hoạt động (14-16’)
* Mục tiêu: 
- Biết được cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
- Vận dụng vào giải các bài tập và giải bài toán có lời văn liên quan đến số lớn gấp mấy lẩn số bé.
* Cách tiến hành:
* Bài 1/109 (SGK)
- Mời H nêu yêu cầu
- Yêu cầu H thực hiện vào vở
- Mời H đọc bài





- G nhận xét, tuyên dương
- Để biết số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào?
* Bài 2/110 (Vở)
- Mời H đọc yêu cầu
- Yêu cầu H thực hiện làm bài vào vở
- Mời H chữa bài 



- G nhận xét, chốt bài làm đúng
+ Bài tập củng cố cho em kiến thức  gì?
4. Vận dụng ( 1-2’)
- Bài học hôm nay học kiến thức gì?
- G nhận xét tiết học.
	
- H tham gia chơi




a. 23 x 2 = 46      b. 16 x 4 = 64
c. 37 x 5 = 185   d. 40 x 4 = 160
- H nhận xét


- H nhắc lại tên bài

- H đọc bài toán


- H nhận dạng bài toán


- H quan sát sơ đồ đoạn thẳng

- H nêu các bước tính


- H quan sát từng bước và nhắc lại




- 2 H đọc bài toán
- H nêu
- H quan sát sơ đồ và nêu bài giải
                   Bài giải
Đoạn thẳng AB dài gấp đoạn thẳng CD sổ lần là:
8 : 2 = 4 (lần)
[bookmark: bookmark274]Đáp số: 4 lần.









- H nêu yêu cầu
- H làm vở
- H đọc bài
	Số lớn
	6
	10
	20

	Số bé
	2
	5
	4

	SL gấp mấy lần SB?
	3
	2
	5


- H nhận xét

- H trả lời


- H nêu yêu cầu
- H làm bài
- H csoi bài, hữa bài
a. Bút chì dài gấp 2 lần bút sáp
b. Bút chì dài gấp 5 lần cái ghim
- H nhận xét

- H trả lời

- H trả lời
- H lắng nghe


----------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _GoBack]Tuần 21: Chu vi hình tam giác, hình tứ giác
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- H tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài các cạnh.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. GV:  Máy tính, tivi, máy soi, 5 slide
2. HS: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	         Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2-3’) 
- G tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: G cho H thi tìm nhanh số lớn nhất, số bé nhất trong các dãy số cho trước
+ Câu 2: Muốn làm tròn số đến hàng chục (hàng trăm) ta làm như thế nào?
- G nhận xét, tuyên dương.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (10-12’)
* Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng chu vi hình tam giác thông qua hình ảnh trực quan và cách tính chu vi hình tam giác
- G dùng sợi dây đã chuẩn bị uốn thành một hình tam giác.
- Hình cô vừa uốn có dạng hình gì?
- G giới thiệu: Độ dài sợi dây chính là chu vi của hình tam giác.
- Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác bằng bao nhiêu?

- G nhận xét, khắc sâu
- G vẽ lên bảng hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Yêu cầu H tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó

- G nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tam giác là 9cm
- G nhấn  mạnh: “Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó”.
Hoạt động 2: Hình thành cách tính chu vi hình tứ giác
- G vẽ lên bảng hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm, 5cm
- G yêu cầu H tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó
- Gọi H trình bày

- G nhận xét, kết luận: Chu vi của hình tứ giác MNPQ là 14cm
- G nhấn mạnh: “Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó”
-  G chốt kiến thức: Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó.
3. Hoạt động (17-19’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng quy tắc thực hiện tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác
* Cách tiến hành:
* Bài 1/22 (Vở)
- Bài yêu cầu gì?
a. 7cm, 10cm, 14cm
- G hướng dẫn H phân tích bài mẫu ở câu a 
- G nhắc H cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng đơn vị đo
- Yêu cầu H làm bài phần b, c vào vở
- G quan sát, giúp đỡ H
- Gọi H chia sẻ bài







* Chốt: + Kết quả đúng
+ Bài tập củng cố cho em kiến thức gì?
+ Muốn tính chu vi hình tam giác em làm thế nào?
* Bài 2/22 (Bảng)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Yêu cầu H thực hiện viết phép tính vào bảng con
- G mời H đọc bài làm






- G nhận xét, tuyên dương 
+ Bài tập củng cố cho em kiến thức gì?
+ Muốn tính chu vi hình tứ giác em làm thế nào?
* Bài 3/22 (Bảng)
- Bài yêu cầu gì?
- Cho H quan sát hình vẽ và nhận diện: con thuyền có dạng hình gì?
- G cho H đọc độ dài các cạnh của thuyền
- G gợi ý: chiều dài dây đèn nháy chính bằng chu vi hình tứ giác
- Vậy muốn tính chiều dài dây đèn nháy chúng ta vận dụng cách tính chu vi hình gì?
- G yêu cầu H viết phép tính vào bảng và chia sẻ bài làm hoàn thiện



- G nhận xét, tuyên dương.
+ Củng cố vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác vào thực tế 
4. Vận dụng (1-2’)
- Hôm nay em học những nội dung gì?
- Hãy nêu tóm tắc các nội dung đã học.
- Nhận xét tiết học
	
- H tham gia trò chơi
- H viết bảng con

- H trả lời




- H nhắc lại





- H quan sát

- Có dạng hình tam giác.
- H lắng nghe

- Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác cũng bằng 10cm (vì độ dài sợi dây chính là chu vi hình tam giác)
- H quan sát hình vẽ, đọc số đo các cạnh và thực hành, trình bày:
Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là:
2 + 3 + 4 = 9 (cm)


- H nhắc lại




- H quan sát, đọc độ dài các cạnh của hình tứ giác
- H tính và trình bày:
Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác MNPQ là:
  2 + 3 + 4 + 5 = 14 (cm)
- H nhắc lại

- H nhắc lại











- H đọc thầm - đọc to yêu cầu

- H quan sát mẫu
- H lắng nghe

- H làm bài vào vở

- H chia sẻ bài
b.                       Bài giải
Chu vi hình tam giác là:
20 + 30 + 40 = 90 (dm)
c.          Chu vi hình tam giác là:
15 + 20 + 15 = 50 (dm)
Đáp số: a. 90 dm
             b. 50 dm
- H nhận xét
+ Cách tính chu vi hình tam giác
- H trả lời


- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H làm bảng con

- H đọc bài làm hoàn chỉnh 
Bài giải:
  a)  Chu vi hình tứ giác là:
        3 + 4 + 5+ 6 = 18 (dm)
 b) Chu vi hình tứ giác là:
        10 + 15 + 10+ 15 = 50 (cm)
         Đáp số: a) 18dm; b) 50cm
- H nhận xét
- Cách tính chu vi hình tứ giác
- H trả lời


- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H quan sát

- H đọc độ dài các cạnh
- H lắng nghe

- H trả lời: Vận dụng cách tính chu vi hình tứ giác
- H làm bài
- H đọc bài
Bài giải:
Chiều dài sợi dây đèn nháy là:
60 + 25 + 40 + 25 = 150 (cm)
                Đáp số: 150 cm
- H nhận xét



- H trả lời
- H nêu
- H lắng nghe





